		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  2   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Tài chính tiền tệ	
	Lớp:  21C1-TCD1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh chỉ được sử dụng Bảng hệ thống các tài khoản kế toán)Đề số 1



Câu 1:  
Tìm số tiền lãi, biết khoản vay 5.000.000.000 đồng , thời hạn 90 ngày  với lãi suất 12%/năm.

Câu 2:
Tìm lãi suất đơn , biết vốn gốc là 4.000.000.000 đồng và tiền lãi thu được trong thời hạn 6 tháng là 280.000.000 đồng.

Câu 3:
Tìm thời gian n để 1000 triệu đồng tích lũy thành 1.200.000.000 đồng với lãi suất đơn 14%/năm.

Câu 4:
Cần phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền vào ngày hôm nay với lãi suất 12% năm ghép lãi theo quý để nhận được 100.000.000 đồng trong tương lai 2,5 năm.

Sử dụng dữ liệu sau trả lời câu hỏi từ số 5 -10.
Cho tỷ giá hối hoái của các cặp sau:
	EUR/USD (EURO / ĐÔ LA MỸ)
	1,0434 – 95 

	USD/JPY (ĐÔ LA MỸ / YÊN NHẬT)
	135,0142 – 00

	GBP/USD (BẢNG ANH/ ĐÔ LA MỸ)
	1,2020 – 58

	AUD/USD (ĐÔ LA ÚC/ĐÔ LA MỸ)
	0,6903 – 67 

	USD/CAD (ĐÔ LA MỸ / ĐÔ LA CANADA)
	1,2957 – 99

	USD/CHF (ĐÔ LA MỸ / FRANC THỤY SỸ)
	0,9927 – 87  

	NZD/USD (ĐÔ LA NEW ZEALAND/ĐÔ LA MỸ)
	0,6230 – 90




Câu 5: 
Khách hàng muốn đổi 1.000 EUR lấy tiền mặt bằng USD.

Câu 6: 
Khách hàng đổi 1500 USD lấy bằng đồng NZD

Câu 7:
Khách hàng đổi 10.000 CAD lấy bằng đồng CHF

Câu 8:
Khách hàng mua 2.000 AUD trả bằng đồng EUR

Câu 9:
Khách hàng mua 1.000 GBP trả bằng đồng USD

Câu 10:
Khách hàng mua 50.000 JPY trả bằng đồng EUR
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


      TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
     (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Trọng Nghĩa


ThS. Bùi Ánh Tuyết
ThS. Phạm Quỳnh Như

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  2   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Tài chính tiền tệ	
	Lớp:  21C1-TCD1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh chỉ được sử dụng Bảng hệ thống các tài khoản kế toán)Đề số 1


NỘI DUNG
	Câu trả lời
	Điểm

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




ThS. Phạm Quỳnh Như
ThS. Bùi Ánh Tuyết

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	




	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  2   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Tài chính tiền tệ	
	Lớp:  21C1-TCD1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2    

(Thí sinh chỉ được sử dụng Bảng hệ thống các tài khoản kế toán)


Câu 1:  
Tìm số tiền lãi, biết khoản vay 10.000.000.000 đồng , thời hạn 90 ngày  với lãi suất 12%/năm.

Câu 2:
Tìm lãi suất đơn , biết vốn gốc là 8.000.000.000 đồng và tiền lãi thu được trong thời hạn 6 tháng là 560.000.000 đồng.

Câu 3:
Tìm thời gian n để 2.000.000.000 đồng tích lũy thành 2.400.000.000 đồng với lãi suất đơn 14%/năm.

Câu 4:
Cần phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền vào ngày hôm nay với lãi suất 12% năm ghép lãi theo quý để nhận được 100.000.000 đồng trong tương lai 2,5 năm.

Sử dụng dữ liệu sau trả lời câu hỏi từ số 5 -10.
Cho tỷ giá hối hoái của các cặp sau:
	EUR/USD (EURO / ĐÔ LA MỸ)
	1,0434 – 95 

	USD/JPY (ĐÔ LA MỸ / YÊN NHẬT)
	135,0142 – 00

	GBP/USD (BẢNG ANH/ ĐÔ LA MỸ)
	1,2020 – 58

	AUD/USD (ĐÔ LA ÚC/ĐÔ LA MỸ)
	0,6903 – 67 

	USD/CAD (ĐÔ LA MỸ / ĐÔ LA CANADA)
	1,2957 – 99

	USD/CHF (ĐÔ LA MỸ / FRANC THỤY SỸ)
	0,9927 – 87  

	NZD/USD (ĐÔ LA NEW ZEALAND/ĐÔ LA MỸ)
	0,6230 – 90




Câu 5: 
Khách hàng muốn đổi 1.000 USD lấy tiền mặt bằng EUR.

Câu 6: 
Khách hàng đổi 1500 NZD lấy bằng đồng USD

Câu 7:
Khách hàng đổi 10.000 CHF lấy bằng đồng CAD

Câu 8:
Khách hàng mua 2.000 EUR trả bằng đồng AUD

Câu 9:
Khách hàng mua 1.000 USD trả bằng đồng GBP

Câu 10:
[bookmark: _GoBack]Khách hàng mua 5.000 EUR trả bằng đồng JPY
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


      TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
     (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Trọng Nghĩa


ThS. Bùi Ánh Tuyết
ThS. Phạm Quỳnh Như

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  2   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Tài chính tiền tệ	
	Lớp:  21C1-TCD1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh chỉ được sử dụng Bảng hệ thống các tài khoản kế toán)Đề số 2


NỘI DUNG
	Câu trả lời
	Điểm

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




ThS. Phạm Quỳnh Như
ThS. Bùi Ánh Tuyết

